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DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ CẦN RÀ SOÁT, XÁC MINH
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày        /7/2026 của UBND xã Nghĩa Dân)

STT Mã số thuế Người nộp thuế Người đại diện
pháp luật Địa chỉ

Mã
trạng
thái

Trạng thái hoạt động Điện thoại Ghi chú

I DOANH NGHIỆP

1 0900249310 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
Nghĩa Dân

Nguyễn Văn Điền  Xã Nghĩa Dân, Hưng Yên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321820121

2 0900217453 Công ty TNHH xây dựng Thuận an Vũ Văn Tuyến An Xá, Xã Nghĩa Dân, Hưng
Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818278

3 0901037975
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH
VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG
SẢN HỌC PHÁT

Vũ Văn Phóng
Đội 3, thôn Đào Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0963040217

4 0900288944 Doanh nghiệp tư nhân Đức Bình Vũ Văn Bình Đội 6, thôn Đào Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

03 NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

0321821022

5 0900351459 CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN
PHÚ

Hoàng Văn Cường Đội 7, Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0984 599 966

6 0106912454-012

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI
HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ
PHẦN LIÊN MINH MÔI
TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn Tản
Đường Hũng, Thôn Trương
Xá, Xã Nghĩa Dân, Hưng Yên

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

0967 383 444
09814

7 0900272905 Công ty TNHH thương mại và du
lịnh Quỳnh Anh

Doãn Đình Thư Phố Chương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818429

8 0900302941 Công ty cổ phần thương mại vận tải
du lịch Cường Dũng

Phạm Anh Dũng Phố Trương xá,  Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

032133818266

9 0900641221 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hi-
Tech Q&T

Nguyễn Văn Quyết Phố Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

03 NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

10 0900456765 Công ty TNHH Thiên Lộc Nguyễn Xuân Mương Phố Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

03213818063

11 0900274878 Công Ty TNHH  Gia Phát Nguyễn Thị Nhậm Phố Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

03213619888

12 0901086725 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC ĐẠI
HƯNG

Vũ Thị Thu Hà QL39A, thôn Nghĩa Giang,
Xã Nghĩa Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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STT Mã số thuế Người nộp thuế Người đại diện
pháp luật Địa chỉ

Mã
trạng
thái

Trạng thái hoạt động Điện thoại Ghi chú

13 0900458699
Hợp tác xã vận tải hàng hóa, hành
khách và du lịch Cộng Lực Kim
Động

Nguyễn Đức Lam
Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

03213820396

14 0901140309
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ
THƯƠNG MẠI XNK TOÀN
THẮNG GROUP

Vũ Xuân Tuyến
Thôn An Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0982567128

15 0901115246
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHÔM KÍNH HUỲNH
PHÁT

Nguyễn Ngọc Huỳnh
Thôn An Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0962043423

16 0106108483 CÔNG TY TNHH T & T HƯNG
THỊNH

Nguyễn Văn Hùng Thôn An Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0969793827

17 0900284192 DNTN thương mại vận tải và xây
dựng Hoàng Anh

Hoàng Văn Đu Thôn An Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818241

18 0900690194 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
Hương Truyền Thống

Nguyễn Hồng Kỳ Thôn Bùi Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

03 NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

03213821539

19 0900850539 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ
PHAN THANH

Tạ Đức Hạnh Thôn Bùi Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

02213 821686

20 0900778956 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG
TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Trần Thị Đoái Thôn Bùi Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321 3 821 539

21 0901136373
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
1980

Nguyễn Xuân Huy
Thôn Đào Lâm, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0962179800

22 0900801764 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất
Kinh Doanh Rượu Rucota

Đào Công Thành Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

03 NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

0984334349

23 0901139857 CÔNG TY TNHH MINH THẮNG
HIỀN

Trần Văn Thắng Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0372920947

24 0901129016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT
TRIỂN THƯƠNG MẠI DŨNG
MAI

Phan Thị Bích Nhiên
Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0876526806

25 0901122204
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH TÂM

Đinh Văn Hà
Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0961080368

26 0901083403
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ SINH HỌC QUỐC TẾ
GOLD FARM

Nguyễn Quang Huy
Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0987 135504
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STT Mã số thuế Người nộp thuế Người đại diện
pháp luật Địa chỉ
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Trạng thái hoạt động Điện thoại Ghi chú

27 0900914694 Doanh Nghiệp Tư Nhân Học Hiệp Nguyễn Văn Học Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0934 420 559

28 0900839373 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương
Mại Hoàn Hảo Hưng Yên

Lê Văn Hoàn Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0975 488 740

29 0900351265 DNTN ánh Huy Đào Văn Huy Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, Xã
Nghĩa Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0979696107

30 0900936793
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương
Mại Và Xuất Nhập Khẩu Anh Minh

Đoàn Duy Hưng
Thôn Nghĩa Giang, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0932 966866

31 0900868790 Công Ty TNHH Choha Vico CHOI MYUNG SU Thôn Nghĩa Giang, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321 3 818 826

32 0901060935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ VẬN TẢI ĐIỆP PHÁT

Cao Văn Điệp Thôn Ngô Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0975 986 128

33 0901034928 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU NAM QUỐC

Đào Văn Hưng Thôn Ngô Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0988 431 885

34 0901075843 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ LHP

Nguyễn Thị Liên Thôn Thanh Sầm, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

03 NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

0977569988

35 0901186303 HỢP TÁC XÃ YẾN SÀO THÀNH
CÔNG 2

Bùi Phương Duy Thôn Thanh Sầm, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0796783333

36 0109175671-003
CÔNG TY TNHH KINH DOANH
VÀ CÔNG NGHỆ ALAMA VIỆT
NAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Lê Thị Dịu
Thôn Thanh Sầm, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0979243081

37 0901025923 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN BHQ VIỆT NAM

Trịnh Minh Quang Thôn Thanh Sầm, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0982889886

38 0900240491 Công ty TNHH B và C Việt Nam Nguyễn Hồ Bắc Thôn Thổ cầu , Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321820085

39 0900237555 Công ty  TNHH Việt Thắng Nguyễn Anh Tuấn Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

03 NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

0912907439

40 0901089109
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN
TOÀN THẮNG HƯNG YÊN

Hoàng Văn Thắng
Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

41 0900279379 Công Ty TNHH  Nội Thất Hà Vân Hoàng Văn Vinh Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

03213696999
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pháp luật Địa chỉ
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42 0900279555 Doanh nghiệp tư nhân Lý Tưởng Nguyễn Văn Tưởng Thôn Trúc Cầu,  Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321820019

43 0900833205
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC
CƯỜNG

Hoàng Quốc Văn
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0221 3818959

44 0900466611 CÔNG TY TNHH BẮC HƯNG
HƯNG YÊN

Hoàng Văn Khoái Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

022136557379

45 0901035706 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
KIM CƯỜNG HƯNG YÊN

Nguyễn Văn Cường Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0906 072381

46 0900987903
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG
MẠI HUY TỨ

Nguyễn Thị Tiến
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0986289144

47 0901008702 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU
HEALTHY BEAUTY HANA

Hồ Sỹ Hùng Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0977951483

48 0901019831 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
PAO THAILAND

Hồ Sỹ Hùng Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0977 951 483

49 0901083361
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ
DU LỊCH VICTORIA ĐẠI
DƯƠNG

Lê Hồng Quân
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0964360567 -
0967206

50 0900242805 Công ty cổ phần Akasha Nguyễn Văn Dũng Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818269

51 0900691085
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP ĐỨC HIẾU

Trần Việt Hùng
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

03213818163

52 0900881865 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc
Gia Hân

Phạm Thị Hân Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321 3818633

53 0900613136 Công Ty TNHH Thương Mại Và
Dịch Vụ Mạo Hải

Nguyễn Thành Long Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0943 505555

54 0900540960 Công ty TNHH Ngọc Tú Nguyễn Quang Nguyến Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

03213 818 444

55 0900878012 Công Ty TNHH Thương Mại
Newtech

Hoàng Thị Oanh Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0968 383157

56 0900881752 Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp
Công Nghệ Cao Phú Thịnh

Nguyễn Hữu Dương Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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57 0900882393 Công Ty TNHH Vĩnh Tiến Minh Nguyễn Xuân Tài Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0948 800 400

58 0900762240 Công Ty Cổ Phần Hoàng Thiên Việt
Hưng Yên

Vũ Đức Thanh Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0934 210898

59 0901138959 CÔNG TY TNHH VLXD
TRƯỜNG SƠN

Nguyễn Thị Mai Hương Thôn Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0357201715

60 0901054748 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT
TIÊN THANH

Đào Việt Tú Thôn Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0973 376 268

61 0900993953
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH
NGỌC HƯNG YÊN

Lê Anh Phương
Thôn Vĩnh Hậu, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0963930935

62 0900249293
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
Đồng Thanh

Lê Xuân Đồng
Thôn Vĩnh Tiến, xã Đồng
Thanh, Xã Nghĩa Dân, Hưng
Yên

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

63 0900506825 Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Sông Hồng

Nguyễn Đức Hạnh Thôn Vĩnh Tiền, Xã Nghĩa
Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0912194568

64 0900776589 Công Ty TNHH Tín Phát Vina Nguyễn Quang Huy Trương Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

65 0900709261 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Rượu
Việt

Nguyễn Văn Dong Trương Xá, Xã Nghĩa Dân,
Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0904506677

66 0900680710 Công Ty Cổ Phần Rượu Tuấn
Hường

Nguyễn Hữu Mừng Xóm 2, thôn Trương Xá, Xã
Nghĩa Dân, Hưng Yên

03 NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

0989 089 628

67 0900290171 Công ty TNHH Mạnh Anh Nguyễn Văn Mạnh Xóm 2, thôn Trương Xá, Xã
Nghĩa Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321473586

68 0900244859 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và
thương mại tổng hợp 102

Nguyễn Văn Chiến Xóm 6, Phố Trương Xá,  Xã
Nghĩa Dân, Hưng Yên

06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818279

II HỘ KINH DOANH

1 0900118036 Hoàng văn Sơn Hoàng văn Sơn
 An xá - Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

2 0900118244 Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Dung  Trương xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

3 0900118251 Trần Thị Hà Trần Thị Hà
 Trương xá - Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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4 0900118237 Hoàng Thị Phiên Hoàng Thị Phiên
 Trương xá - Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

5 0900118068 Hồ thị Thu Hồ thị Thu
 Trương xá -Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

6 0900193763 Hoàng Văn Thành Hoàng Văn Thành An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

7 0900197165 Lý Văn Phương Lý Văn Phương An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

8 0900254896 Vũ Văn Tuân Vũ Văn Tuân An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

9 0900682323 Đào Văn Xuất Đào Văn Xuất An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

10 0900867765 Hoàng Phương Nam Hoàng Phương Nam An Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

11 0900927774 Hoàng Văn Tới Hoàng Văn Tới An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

12 0900927809 Vũ Thị Tuyết Vũ Thị Tuyết An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

13 0900927830 Lý Văn Nhất Lý Văn Nhất An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

14 0900928048 Nguyễn Văn Long Nguyễn Văn Long An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

15 0900928111 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thị Huyền An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

16 0900932157 Doãn Đình Thư Doãn Đình Thư An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

17 0900932213 Nguyễn Văn Nhanh Nguyễn Văn Nhanh An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

18 0900932527 Nguyễn Xuân Hinh Nguyễn Xuân Hinh An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

19 0900932647 Lê Công Chính Lê Công Chính An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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20 0900991113
Tổ Hợp Tác Rượu Dân Tộc Xuân
Tuyến

Vũ Xuân Tuyền An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

21 8681663672 HKD Hoàng Văn Hải Hoàng Văn Hải An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0961011222

22 8782440760-001 HKD Đỗ Văn Cầu Đỗ Văn Cầu An Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0987895405

23 0900197479 Vũ Văn Đồng Vũ Văn Đồng
An xá - Toàn thắng, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

24 0900197493 Nguyễn Văn Khương Nguyễn Văn Khương
An xá - Toàn thắng, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

25 0900196764 Tạ Thị Bẩy Tạ Thị Bẩy Bùi Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

26 0900925953 Nguyễn Đức Văn Nguyễn Đức Văn Bùi Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

27 0900114200 Lưu thị Thành Lưu thị Thành
Bùi Xá - Đồng Thanh, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

28 0901103480 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Hảo Công Luận, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0355766526

29 0901002718 Nguyễn Thị Tuyền Nguyễn Thị Tuyền Đào Lâm, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

30 0900110855 Đào Xuân Hình Đào Xuân Hình Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

31 0900194559 Nguyễn Văn Mão Nguyễn Văn Mão Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

32 8181961769 Hộ kinh doanh Tuấn Huyền Đào Văn Tuấn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0902175729

33 0900925551 Phạm Văn Trường Phạm Văn Trường Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

34 0900925569 Đào Đức Thiện Đào Đức Thiện Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

35 0900925625 Phạm Văn Hợp Phạm Văn Hợp Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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36 0900925826 Trần Thị Vân Trần Thị Bân Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

37 0900925833 Đào Thị Phúc Đào Thị Phúc Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

38 0900925858 Đào Ngọc Sang Đào Ngọc Sang Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

39 0900925914 Đào Văn Huân Đào Văn Huân Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

40 0900927245 Đào Công Thành Đào Công Thành Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

41 0900927654 Đào Thị Khơi Đào Thị Khơi Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

42 0901000661 Đào Thị Hạnh Đào THị Hạnh Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0904282783

43 0901038496
HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG ITALY

Lê Văn Hoàn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0964089289

44 8561342412 Nguyễn Văn Dần Nguyễn Văn Dần Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

45 8761510791-001 HKD Vũ Văn Bẩy Vũ Văn Bẩy Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0374538325

46 8795009505-001 HKD Trần Thị Tú Trần Thị Tú Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0353922346

47 0900111087 Nguyễn Long Huỳnh Nguyễn Long Huỳnh
Đào Xá - Nghĩa Dân, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

48 0900197020 Đào Văn Huỳnh Đào Văn Huỳnh
Đào xá - Nghĩa dân, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

49 0900115437 Lê văn Phương Lê văn Phương
Đào xá - Vĩnh Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

50 0900114095 Đào văn Tuynh Đào văn Tuynh
Đào Xá - Vĩnh Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

51 0900114680 Đào thị Lợi Đào thị Lợi
Đào Xá - Vĩnh Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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52 0900114916 Đào  Quang Chiểu Đào  Quang Chiểu
Đào Xá - Vĩnh Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

53 0900115003 Vũ thị Nhung Vũ thị Nhung
đào xá - Vĩnh Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

54 0900197239 Hoàng Văn Khởi Hoàng Văn Khởi Đồng An, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

55 0901112580 Trương Thị Hằng Trương Thị Hằng Đồng An, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

56 0900114232 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Văn Quân
Đồng an Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

57 0900206606 Đào Văn Cầu Đào Văn Cầu Đồng thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

58 0900255258 Trương Văn Trung Trương Văn Trung Đồng thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

59 0900255265 Vũ Văn Luận Vũ Văn Luận Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

60 0900255240 Nguyễn Huy Khôi Nguyễn Huy Khôi Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

61 0900272045 Hoàng Thế Sơn Hoàng Thế Sơn Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

62 0900428895 Phạm Thị Đông Phạm Thị Đông Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

63 0900761448 Nguyễn Văn Giang Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

64 0900925939 Phạm Văn Bổng Phạm Văn Bổng Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

65 0900925946 Nguyễn Văn Tháp Nguyễn Văn Tháp Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

66 0900925992 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

67 0900926019 Lê Văn Quyền Lê Văn Quyền Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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68 0900926033 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

69 0900926040 Đào Văn Sơn Đào Văn Sơn
ĐỒNG THANH, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

70 0900926058 Nguyễn Tiến Phán Nguyễn Tiến Phán Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

71 0900926072 Phùng Chí Kiên Phùng Chí Kiên Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

72 0900926107 Nguyễn Văn Phóng Nguyễn Văn Phóng Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

73 0900926185 Đăng Phương Hải Đăng Phương Hải Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

74 0900926298 Tạ Thị Ngoan Tạ Thị Ngoan Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

75 0900926315 Phạm Văn Thắng Phạm Văn Thắng
ĐỒNG THANH, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

76 0900194710 Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Quảng Nghĩa dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

77 0900249825 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

78 0900251302 Phạm Thị Trâm Phạm Thị Trâm Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

79 0900413497 Vũ Văn Thực Vũ Văn Thực Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

80 0900608577 Nguyễn Quang Quang Nguyễn Quang Quang Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

03213820145

81 0900725993 Hoàng Văn Tích Hoàng Văn Tích Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

82 0900926890 Nguyễn Văn Tưởng Nguyễn Văn Tưởng Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

83 0900927005 Nguyễn Văn Luyện Nguyễn Văn Luyện Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký



11

STT Mã số thuế Người nộp thuế Người đại diện
pháp luật Địa chỉ

Mã
trạng
thái

Trạng thái hoạt động Điện thoại Ghi chú

84 0900927326 Vũ Ngọc Duẩn Vũ Ngọc Duẩn Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

85 0900927414 Vũ Thị Tý Vũ Thị tý Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

86 0900927478 Phạm Ngọc Thành Phạm Ngọc Thành Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

87 0900927559 Vũ Văn Thế Vũ Văn Thế Nghĩa Dân, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

88 0900193883 Nguyễn Văn Thái Nguyễn Văn Thái Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

89 0900193650 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

90 0900198553 Vũ Xuân Như Vũ Xuân Như Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

91 0900249744 Cao Minh Đoàn Cao Minh Đoàn Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818452

92 0900255032 Nguyễn Xuân Hiếu Nguyễn Xuân Hiếu Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

93 0900255522 Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Văn Thịnh Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818284

94 8212540499 Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Quyên Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0982041514

95 0900854290 Phạm Văn Biển Phạm Văn Biển Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

96 0900927100 Nguễn Văn Yên Nguyễn Văn Yên Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

97 0900927365 Hoàng Văn Nhộn Hoàng Văn Nhộn Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

98 0900927710 Đỗ Tư Chung Đỗ Tư Chung Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

99 0900932559 Tạ Văn Thiện Tạ Văn Thiện Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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100 0900932661 Nguyễn Phương Hậu Nguyễn Phương Hậu Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

101 0901003101 Hoàng Văn Dương Hoàng Văn Dương Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0167999698

102 0901073268 ĐÀO THU HƯƠNG Đào Thu Hương Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0338413915

103 0901080339 NGUYỄN VĂN HAY NGUYỄN VĂN HAY Nghĩa Giang, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0967241177

104 0900925897 Cao Chí Thứ Cao Chí Thứ Ngô Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

105 8832421660-001 HKD Ngô Văn Luân Ngô Văn Luân Ngô Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0989034229

106 8838430277-001 HKD Đào Văn Dương Đào Văn Dương Ngô Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0979668997

107 0900114560 Ngô văn Hùng Ngô văn Hùng
Ngô Xá - Vĩnh Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

108 0900925960 Đào Văn Sơn Đào Văn Sơn Thái Hòa, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

109 8484977863 Hộ kinh doanh Lê Văn Tuyến Lê Văn Tuyến Thanh Sầm, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0965609939

110 0900596522 Lê Xuân Thúc Lê Xuân Thúc
Thanh Sầm, Đồng Thanh, Xã
Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0912816479

111 8005523174 HKD NHÀ PHÂN PHỐI THÁI HÀ Hoàng Thị Thái Hà Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0983343969

112 8103171259 Máy Tính Việt Nam Chu Mạnh Sáng Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0973783028

113 8307095870 Đào Thị Huyền Đào Thị Huyền Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0936988558

114 0900926989 Vũ Hà Anh Vũ Hà Anh Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

115 0900927076 Hoàng Minh Ngọc Hoàng Minh Ngọc Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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116 0900927206 Nguyễn Trọng Hiếu Nguyễn Trọng Hiếu Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

117 0900927598 Hoàng Văn Hải Hoàng Văn Hải Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

118 0900111418 Vũ Xuân Tiến Vũ Xuân Tiến
Thổ Cầu - Nghĩa Dân, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

119 0900110968 Cao văn Loạt Cao văn Loạt
Thổ Cầu - Nghĩa Dân, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

120 8878957479-001
HỘ KINH DOANH GẠCH MEN
KIÊN HẰNG

Nguyễn Thị Hằng Thôn An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0982917716

121 8835397568-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN HUÂN

Nguyễn Văn Huân Thôn An Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0868269666

122 8364832457-001 Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Trang Thôn An Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

123 0900197091 Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh
thôn Chúc cầu, xã Nghĩa dân,
Xã Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

124 0900636398 Nguyễn Quang Khoản Nguyễn Quang Khoản
Thôn Công Luận, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

032136287765

125 0900742195-001
HỘ KINH DOANH ĐÀO NGỌC
SAN

Đào Ngọc San Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0369350432

126 8799411119-001
HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN
SÁNG

Đào Văn Sáng Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0979197319

127 8740453077-001
HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN
THẮNG

Đào Văn Thắng Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0563223888

128 8113898075-001
HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH
TUẤN

Dương Anh Tuấn Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0902005859

129 8542781559-001
HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ
HỒNG HẢO

Đào Thị Hồng Hảo Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0329014886

130 8935231580-001 HỘ KINH DOANH LINH TRANG Nguyễn Thị Trang Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0355998866

131 8630331090-001 HỘ KINH DOANH NHUNG LÂM Đào Văn Lâm Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0983815181
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132 8940452842-001
HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ
NGA

Lương Thị Nga Thôn Đào Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0979320772

133 8397913292-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
QUANG THÀNH

Nguyễn Quang Thành
Thôn Đồng An, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0981034018

134 8212603879-001
HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN
DƯƠNG

Lê Xuân Dương
Thôn Đồng An, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0965405245

135 0900246870 Phạm Thị Dung Phạm Thị Dung
Thôn Đồng An, Toàn Thắng,
Xã Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

136 8884647997-001
HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC
MINH

Lê Khắc Minh
Thôn Nghĩa Giang, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0975497851

137 0900269719 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn
Thôn Nghĩa Giang - Toàn
Thắng, Xã Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

138 8694006635-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
MẠNH TÙNG

Nguyễn Mạnh Tùng Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0866509495

139 8333805862-001
HỘ KINH DOANH ĐÀO DUY
KHÁNH

Đào Duy Khánh Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0929348668

140 8964423262-001
HỘ KINH DOANH VŨ THANH
NHO

Vũ Thanh Nho Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0395637179

141 8727244839-001
HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN
PHƯƠNG

Đỗ Văn Phương
Thôn Trúc Cầu, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0973839096

142 8932430926-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
THƯƠNG 1977

Nguyễn Thị Thương
Thôn Trúc Cầu, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0384440649

143 8433426427-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
BẢO VƯƠNG

Nguyễn Bảo Vương
Thôn Trúc Cầu, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0968094444

144 8737855403-001
HỘ KINH DOANH DƯƠNG VŨ
QUANG

Dương Vũ Quang
Thôn Trúc Cầu, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0917995569

145 0900249670 Nguyễn Văn Hoà Nguyễn Văn Hoà
Thôn Trúc Cầu - Nghĩa Dân,
Xã Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

146 0900115148
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
LOAN

Nguyễn Thị Loan
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0372480858

147 0900232187 Hoàng Văn Thưởng Hoàng Văn Thưởng
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0321818341
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148 8857171187-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN ĐIỀU

Nguyễn Văn Điều
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0976822137

149 8886475158-001
HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ
NGUYỆT

Hoàng Thị Nguyệt
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0936706927

150 8049547574-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
MINH HẢI

Nguyễn Minh Hải
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0982945603

151 8010737848-001
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN
DUẨN

Lê Văn Duẩn
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0988355482

152 8471688624-001
HỘ KINH DOANH NGUYỄN
ĐỨC CƯỜNG

Nguyễn Đức Cường
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0985528591

153 8635370696-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HÀ Vũ Thị Hà
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0975445597

154 8442429569-001
HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC
TRƯỜNG

VŨ ĐỨC TRƯỜNG
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0828063009

155 8212549283-001
HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN
HƯNG

Đào Văn Hưng
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0914281456

156 8500186741-001
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ
THỦY 1973

Trần Thị Thủy
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0356057996

157 8892506478-001 HỘ KINH DOANH LÊ TUẤN VŨ Lê Tuấn Vũ
Thôn Trương Xá, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0339706868

158 8861788550-001
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ
DINH

Trần Thị Dinh
Thôn Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0971796227

159 8087292013-001
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ
ĐAN

Phạm Thị Đan
Thôn Vĩnh Hậu, Xã Nghĩa
Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0977685241

160 0900291048 Phạm Văn Hậu Phạm Văn Hậu
thôn Vĩnh Hậu - Vĩnh Xá, Xã
Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

161 0900115211 Nguyễn Thị Thạch Nguyễn Thị Thạch Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

162 0900117716 Nguyễn Văn Thuỵ Nguyễn Văn Thuỵ Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

163 0900117868 Hoàng Văn Thụy Hoàng Văn Thụy Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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164 0900193876 Nguyễn Văn Quynh Nguyễn Văn Quynh Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

165 0900193932 Vũ Thị Tới Vũ Thị Tới Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

166 0900193812 Nguyễn Thị Điệp Nguyễn Thị Điệp Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

167 0900193900 Nguyễn Văn Quí Nguyễn Văn Quí Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

168 0900193869 Tạ Văn Sang Tạ Văn Sang Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

169 0900197373 Trần Thị Hưng Trần Thị Hưng Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

170 0900193629 Nguyễn Văn Phức Nguyễn Văn Phức Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

171 0900193805 Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Văn Thịnh Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

172 0900193724 Nguyễn Thị Thuỷ Nguyễn Thị Thuỷ Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

173 0900206684 Đỗ Văn Chung Đỗ Văn Chung Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

174 0900206691 Nguyễn Văn Cương Nguyễn Văn Cương Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

175 0900206726 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

176 0900197302 Hoàng Thị Lê Hoàng Thị Lê Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

177 0900197398 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

178 0900198578 Đào Văn Thịnh Đào Văn Thịnh Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

179 0900197285 Vũ Văn Gầy Vũ Văn Gầy Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực
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180 0900197172 Nguyễn Hữu Mệnh Nguyễn Hữu Mệnh Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

181 0900197207 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

182 0900197260 Lê Văn Hải Lê Văn Hải Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

183 0900215583 Đỗ Xuân Chính Đỗ Xuân Chính Toàn thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0321818097

184 0900215576 Lý Văn Đạt Lý Văn Đạt Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818129

185 0900249712 Nguyễn Văn Dạng Nguyễn Văn Dạng Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

186 0900251341 Nguyễn Văn Sâm Nguyễn Văn Sâm Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

187 0900249790 Phạm Văn Biển Phạm Văn Biển Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

188 0900251373 Nguyễn Quốc Hương Nguyễn Quốc Hương Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

189 0900255064 Vũ Văn Tuệ Vũ Văn Tuệ Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

190 0900255000 Nguyễn Văn Kiêng Nguyễn Văn Kiêng Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

191 0900255145 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

192 0900254938 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Văn Quang Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

193 0900255018 Nguyễn Văn Sinh Nguyễn Văn Sinh Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

194 0900255071 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

195 0900254952 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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196 0900255113 Nguyễn Văn Du Nguyễn Văn Du Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

197 0900255106 Nguyễn Văn Kha Nguyễn Văn Kha Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

198 0900254913 Đỗ Văn Thắng Đỗ Văn Thắng Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

199 0900266651 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

200 0900269532 Hoàng Văn Đại Hoàng Văn Đại Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0321818799

201 0900289994 Đào Văn Hoà Đào Văn Hoà Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

202 0900293126 Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Thơm Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

203 0900718629 Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Đức Tiến Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

204 8212539302 Nguyễn Ngọc Thắng Nguyễn Ngọc Thắng Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

205 8212540795 NGUYỄN TUẤN TÚ Nguyễn Tuấn Tú Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

206 0900927069 Nguyễn Văn Song Nguyễn Văn Song Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

207 0900927157 Nguyễn Như Quỳnh Nguyễn Như Quỳnh Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

208 0900927566 Nguyễn Thị Chính Nguyễn Thị Chính Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

209 0900927904 Nguyễn Văn Biên Nguyễn Văn Biến Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

210 0900928016 Hoàng Văn Tuấn Hoàng Văn Tuấn Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

211 0900929059 Vũ Thị Mỹ Vũ Thị Mỹ Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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212 0900117787 Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Quảng
Toàn thắng kim động, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

213 0900111471 Nguyễn An Chiến Nguyễn An Chiến Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

214 0900111552 Nguyễn Văn Tưởng Nguyễn Văn Tưởng Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

215 0900111270 Nguyễn văn Liên Nguyễn văn Liên Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

216 0900206483 Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Tuyết Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

217 0900262921 Trần Văn Điện Trần Văn Điện Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

218 0900680911
HỘ KINH DOANH NGUYỄN AN
PHƯƠNG

Nguyễn An Phương Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0985020926

219 0900916356 Trần Thị Lụa Trần Thị Lụa Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

220 0900927164 Nguyễn An Minh Nguyễn An Minh Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

221 0900927372 Nguyễn Thị Thoa Nguyễn Thị Thoa Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

222 0900927397 Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

223 0900927679 Phạm Thị Trâm Phạm Thị Trâm Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

224 8707479166-001 Vũ Văn Xuân Vũ Văn Xuân Trúc Cầu, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0986063868

225 0900110943 Nguyễn văn Vệ Nguyễn văn Vệ
Trúc Cầu - Nghĩa Dân, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

226 0900117106 Đào văn Tấn Đào văn Tấn Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

227 0900117603 Nguyễn thị Phượng Nguyễn thị Phương Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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228 0900117579 Nguyễn văn Thiêm Nguyễn văn Thiêm Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

229 0900117681 Nguyễn Thị Nguyện Nguyễn Thị Nguyện Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

230 0900117593 Nguyễn Thị Mơ Nguyễn Thị Mơ Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

231 0900117667 Lê Văn Thái Lê Văn Thái Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

232 0900117561 Đặng Văn Hải Đặng Văn Hải Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

233 0900118075 Nguyễn Văn Chuẩn Nguyễn văn Chuẩn Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

234 0900117924 Nguyễn Thị Thía Nguyễn Thị Thía Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

235 0900156786 Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Chí Hiếu Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

236 0900193837 Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Văn Tráng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

237 0900193844 Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Yến Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

238 0900193918 Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Quyên Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

239 0900197359 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

240 0900197415 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

241 0900197510 Nguyễn Văn Thơm Nguyễn Văn Thơm Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

242 0900193749 Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Phượng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

243 0900193795 Nguyễn Thị Thuý Nguyễn Thị Thuý Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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244 0900193756 Trần Thị Tâm Trần Thị Tâm Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

245 0900193770 Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Thơm Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

246 0900206282 Đào Văn Sủng Đào Văn Sủng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

247 0900206719 Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Việt Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

248 0900193851 Trần Văn Hải Trần Văn Hải Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

249 0900249631 Nguyễn Văn Hoành Nguyễn Văn Hoành Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

250 0900249800 Nguyễn Thành Dôn Nguyễn Thành Dôn Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

251 0900249688 Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Thị Hậu Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

252 0900251334 Nguyễn Quang Hưng Nguyễn Quang Hưng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

253 0900251359 Lý Văn Trường Lý Văn Trường Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

254 0900249656 Nguyễn Văn Bích Nguyễn Văn Bích Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818231

255 0900249783 Nguyễn Văn Khiết Nguyễn Văn Khiết Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818319

256 0900255057 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

257 0900262833 Nguyễn Thị Hưng Nguyễn Thị Hưng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

258 0900264975 Đặng Xuân Hiển Đặng Xuân Hiển Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

259 0900276755 Nguyễn Thị Cừ Nguyễn Thị Cừ Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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260 0900292115 Nguyễn Văn Đồng Nguyễn Văn Đồng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0321818092

261 0900292147 Hoàng Văn Khải Hoàng Văn Khải Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

262 0900302966 Hoàng Văn Đông Hoàng Văn Đông Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

263 0900520594 Quách Thị Mai Quách Thị Mai Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

264 8023182174 Ngô Văn Tuân Ngô Văn Tuân Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0966293999

265 0900603843 Đỗ Thị Liên Đỗ Thị Liên Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

266 8157454006 Vũ Duy Hưng Vũ Duy Hưng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0902276467

267 0900926636 Nguyễn Ánh Tuyết Nguyễn Anh Tuyết Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

268 0900926675 Ngô Huy Hoàng Ngô Huy Hoàng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

269 0900926837 Nguyễn Văn Quý Nguyễn Văn Quý Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

270 0900927238 Đào Tư Chung Đào Tư Chung Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

271 0900927291 Tạ Thị Lý Tạ Thị Lý Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

272 0900927358 Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Văn Bằng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

273 0900927580 Nguyễn Thị Khay Nguyễn Thị Khay Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

274 0900927608 Nguyễn Thị Nghể Nguyễn Thị Nghể Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

275 0900927647 Nguyễn Thị Huân Nguyễn Thị Huân Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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276 0900927661 Trần Văn Trọng Trần Văn Trọng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

277 0900927686 Nguyễn Văn Điền Nguyễn Văn Điền Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

278 0900927742 Tạ Thị Nguyệt Tạ Thị Nguyệt Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

279 0900927781 Đào Thị Vinh Đào Thị Vinh Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

280 0900927950 Nguyễn Đức Đàn Nguyễn Đức Đàn Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

281 0900928062 Vũ Thị Huyền Vũ Thị Huyền Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

282 0900932580 Hồ Ngọc Ánh Hồ Ngọc Ánh Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

283 0900932693 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

284 0900932767 Nguyễn Văn Đông Nguyễn Văn Đông Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

285 0900991829 Nguyễn Đức Đàn Nguyễn Đức Đàn Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

286 8466395816 ĐÀO THỊ CANH ĐÀO THỊ CANH Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

287 0107756279 Cơ Sở Sản Xuất Rượu Đất Lúa Nguyễn Văn Quỳnh Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0979441232

288 0901009022
CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU SẠCH
HOÀNG GIA

Vũ Thị Hồng Hải Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0904243358

289 0901033829 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

290 0901033970 Trần Văn Hiếu Trần Văn Hiếu Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

291 8529169869 Hồ Kim Hương Hồ Kim Hương Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

01299552988
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292 0901034371 Nguyễn Thị Cồn Nguyễn THị CỒn Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

293 0901034773 Lê Thị Linh Lê Thị Linh Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

294 8559415663 CỬA HÀNG ĐỒ GỖ ĐAN HOA Nguyễn Văn Bảnh Trương Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0388531659

295 0900117314 Vũ thị Oanh Vũ thị Oanh
Trương Xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

296 0900117226 Nguyễn thị Quyên Nguyễn thị Quyên
Trương Xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

297 0900117272 Hồ Ngọc Tuệ Hồ Ngọc Tuệ
Trương Xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

298 0900117064 Nguyễn văn Gầy Nguyễn văn Gầy
Trương Xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

299 0900117177 Hồ Ngọc Khương Hồ Ngọc Khương
Trương Xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

300 0900117089 Hồ Thị Hằng Hồ thị Hằng
Trương Xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

301 0900117794 Nguyễn thị Xuyến Nguyễn thị Xuyến
Trương xá - Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

302 0900117025 Nguyễn thị Phương Nguyễn thị Phương
Trương xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

303 0900117699 Nguyễn thị Dừa Nguyễn thị Dừa
Trương xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

304 0900117508 Nguyễn thị Dịnh Nguyễn thị Dịnh
Trương xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

305 0900117522 Nguyễn thị Thắm Nguyễn thị Thắm
Trương xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

306 0900116790 Nguyễn Cao Sơn Nguyễn Cao Sơn
Trương Xá - Toàn Thắng, Xã
Nghĩa Dân

03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

307 0900117836 Nguyễn văn Ngọc Nguyễn văn Ngọc
Trương xá - Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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308 0900117917 Nguyễn thị Hỏi Nguyễn Thị Hỏi
Trương xá - Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

309 0900197253 Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân
Trương xá - Toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

310 0900114289 Hoàng Thị Nhanh Hoàng Thị Nhanh
Trương xá toàn thắng, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

311 0900255272 Phạm Ngọc Lân Phạm Ngọc Lân Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

312 8367495295
HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ
HƯỞNG

Đỗ Thị Hưởng Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0983239609

313 0900926160 Phạm Văn Sức Phạm Văn Sức Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

314 0900926192 Phạm Văn Thanh Phạm Văn Thanh Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

315 0900926259 Trần Thị Hương Trần Thị Hương Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

316 0900926273 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

317 0900926347 Nguyễn Thị Bách Nguyễn Thị Bách Vĩnh Đồng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

318 0900232927 Lê Văn Vụ Lê Văn Vụ
Vĩnh Hậu , Xã Vĩnh Xá, Xã
Nghĩa Dân

06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

319 0900115483 Hoàng thị Vịnh Hoàng thị Vịnh Vĩnh Tiền, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

320 0900114271 Lê văn Nhất Lê văn Nhất Vĩnh Tiền, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

321 0900926153 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Vĩnh Tiền, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

322 0900926178 Lê Văn Mãi Lê Văn Mãi Vĩnh Tiền, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

323 0900926227 Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân Vĩnh Tiền, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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324 0900206638 Đỗ Văn Long Đỗ Văn Long Vĩnh xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

325 0900196718 Đào văn Toan Đào văn Toan Vĩnh xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

326 0900196725 Đào Văn Mạnh Đào Văn Mạnh Vĩnh xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

327 0900250475 Đào Phong Lưu Đào Phong Lưu Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

328 0900254783 Phạm Văn Mạnh Phạm Văn Mạnh Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

329 0900254790 Đỗ Văn Phú Đỗ Văn Phú Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

330 0900254800 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải Vĩnh xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

331 0900925512 Đặng Văn Chung Đặng Văn Chung Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

332 0900263499 Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Văn Tâm Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0321821708

333 0900263509 Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Thanh Phương Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0321821628

334 0900263516 Đàm Văn ánh Đàm Văn ánh Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

335 0900276498 Nguyễn Khắc Ba Nguyễn Khắc Ba Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

336 0900276508 Phạm Thị Liễu Phạm Thị Liễu Đồng Thanh, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

337 0900246905 Hoàng Mạnh Đạt Hoàng Mạnh Đạt Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

0321820036

338 0900262907 Trần Văn Hoan Trần Văn Hoan Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

339 0900262953 Nguyễn Văn Tới Nguyễn Văn Tới Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký
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340 0900249649 Phạm Văn Xoa Phạm Văn Xoa Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

0321818244

341 0900262840 Hoàng Văn Tuấn Hoàng Văn Tuấn Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

342 0900262858 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

343 0900262865 Nguyễn Thị Hợp Nguyễn Thị Hợp Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

344 0900264573 Lý Văn Xuân Lý Văn Xuân Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

345 0900264598 Lý Văn Mỗ Lý Văn Mỗ Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

346 0900273810 Phạm Văn Hưng Phạm Văn Hưng Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

347 0900286760 Đặng Thị Như Đặng Thị Như Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

348 0900299047 Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Thị Hậu Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

349 0900618430 Vũ Thị Cúc Vũ Thị Cúc Toàn Thắng, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

350 0900116046 Nguyễn thị Dương Nguyễn thị Dương Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

351 0900206620 Hoàng Văn Cứ Hoàng Văn Cứ Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 06
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

352 0900291023 Đặng Văn Chung Đặng Văn Chung Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

353 0900291030 Đào Văn Quý Đào Văn Quý Vĩnh Xá, Xã Nghĩa Dân 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực
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